	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

PHẦN ĐỌC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2024 - 2025


                Họ và tên: …………………………………………………Lớp………

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 


I. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp nghe nói (2 điểm):

- Học sinh bắt thăm và đọc một đoạn văn trong sách Tiếng Việt 5 tập 1.


- Học sinh trả lời một câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu.


- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi cho mỗi học sinh khoảng 1,5 phút.

2.  Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (2 điểm)           

Học sinh đọc thầm bài văn sau và trả lời các câu hỏi: 

Một vụ đắm tàu

Trên chiếc tàu thuỷ rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng. 
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. 

Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lớn. Quang cảnh thật hỗn loạn. 

Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm. 

Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.”. Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra. 

– Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói. 

Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng. 

Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ” 

Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuống, 

Chiếc xuống bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngẩng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: “Vĩnh biệt Ma-ri-ô!”. 

Theo A-MI-XI
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). Vì sao cậu bé Ma-ri-ô lại có mặt trên tàu? 
a) Cậu đang trên đường về nhà để gặp lại bố mẹ. 

b) Cậu đang trên đường về quê để thăm họ hàng. 

c) Bố cậu mất, cậu phải về quê sống với họ hàng. 

d) Bố mất, cậu phải xin làm việc trên tàu để kiếm sống. 

Câu 2 (1 điểm). Giu-li-ét-ta đã làm gì khi Ma-ri-ô bị thương
a) Lo sợ, bỏ chạy vì thấy trán Ma-ri-ô chảy máu. 

b) Lau máu trên trán bạn, gỡ chiếc khăn băng cho bạn. 

c) Hốt hoảng chạy đi gọi người đến băng bó cho bạn. 

d) Hốt hoảng đứng nhìn và không biết làm gì để giúp bạn. 

Câu 3 (1 điểm). Nội dung chính của câu chuyện là gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4 (1 điểm). Trong câu: “ Chu Văn An- người thầy mẫu mực của muôn đời.”, dấu gạch ngang được dùng với các tác dụng gì? 

a) Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

b) Đánh dấu các ý được liệt kê. 

c) Đánh dấu bộ phận chú thích hoặc giải thích. 
Câu 5 (1 điểm). Dòng nào chứa các từ mang nghĩa gốc?
a) Miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung.
b) Miệng cười tươi, miệng bát, miệng núi lửa
c) Miệng túi, nhà 5 miệng ăn, miệng giếng.
Câu 6 (1 điểm). Dòng nào dưới đây chứa các từ đồng nghĩa?
a) làng quê, rừng núi, thành phố, thôn quê.
b) núi non, núi rừng, thành thị,  rừng núi

c) Mênh mông, bát ngát, bao la, rộng lớn.

Câu 7 (1 điểm). Tìm từ có tiếng hiền điền vào từng chỗ trống cho thích hợp.
a) Dòng sông quê tôi chảy……………giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.
b) Ngoại luôn nhìn em với cặp mắt…………………………..
Câu 8 (1 điểm): Đặt 1 câu nói về bạn của em trong đó có sử dụng 2 từ đồng nghĩa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. VIẾT  (10 điểm)

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả một người bạn mà em yêu quý nhất.  

          Giáo viên coi: …………………………   Giáo viên chấm: ………………………………

	UBND HUYỆN KIM THÀNH

         TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
PHẦN ĐỌC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2024 - 2025


2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm): 
	Câu
	1
	2
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	C
	a. Hiền hòa
b. Hiền từ


Câu 3: Kể về một vụ đắm tàu và ca ngợi tình bạn đẹp đẽ của hai bạn nhỏ Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta. 
Câu 8: 
- Viết đúng 1 câu văn có sử dụng 2 từ đồng nghĩa và đảm bảo yêu cầu, hình thức câu văn được 1 điểm .
II. VIẾT  (10 điểm)

GV căn cứ vào bài làm của HS để chấm điểm cho phù hợp. 

	Nội dung
	Điểm

	     -Mở bài
	1 điểm

	- Thân bài:  HS tả được ngoại hình, tính cách, hoạt động… 
	6 điểm

	- Bài văn viết đảm bảo về hình thức, biết sử dụng từ ngữ phù hợp….
	2 điểm

	    -Kết bài 
	1 điểm
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
PHẦN VIẾT MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
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	M TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

IẾNG VIỆT -  LỚP 5

Năm học: 2017– 2018


I. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
1. Chính tả (2 điểm):                                                        (Thời gian: 15 phút) 
Mưa cuối mùa
Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra chơi với chúng. Mấy lần định nhổm dậy, sau lại thôi. Bé kéo chăn trùm kín cổ mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc trở dậy, Bé vui sướng nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm. Bé chạy đến bên cửa sổ, ngước nhìn lên đỉnh ngọn cây bồ đề. Đúng là chiếc lá vàng duy nhất ấy rồi.      
                                                                   Trần Hoài Dương                                                                                
     2. Tập làm văn (8 điểm):                                                (Tthời gian: 30 phút)

Em hãy chọn một trong hai đề sau:
  Đề 1: Hãy tả một người mà em yêu quý nhất. 
  Đề 2:  Em hãy tả một cảnh đẹp mà em yêu thích.


Hết
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II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (2 điểm):

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp: 1 điểm.


- Viết đúng chính tả: 1 điểm. 


- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định…) trừ 0,25 điểm. Tổng điểm trừ lỗi chính tả không quá 1 điểm.

2. Tập làm văn (8 điểm):
Đề 1 :

1. Mở bài (1 điểm): Giới thiệu được người mà em định tả

Tùy theo mức độ đạt được có thể cho các mức: 1- 0,5 điểm.

2. Thân bài (4 điểm):
- Nội dung (1,5 điểm): Tả được hình dáng, tính tình của người em định tả. Tùy theo mức độ đạt được về nội dung có thể cho các mức: 1,5 - 1- 0,5- 0 điểm.

- Kĩ năng (1,5 điểm): Diễn đạt, sắp xếp ý , liên kết câu thành đoạn văn ,… Tùy theo mức độ đạt được về kĩ năng có thể cho các mức: 1,5 - 1- 0,5- 0 điểm.

- Cảm xúc (1điểm): Thể hiện được suy nghĩ, tình cảm, thái độ,… của bản thân 

Tùy theo mức độ thể hiện cảm xúc có thể cho các mức: 1- 0,5- 0 điểm.


3. Kết bài (1 điểm): Nêu được tình cảm của em đối với người vừa tả. Tùy theo mức độ đạt được có thể cho các mức: 1- 0,5 điểm.


4. Chữ viết, chính tả (0,5 điểm): Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả


5. Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm): Dùng từ đúng, viết câu đúng ngữ pháp


6. Sáng tạo (1 điểm): Dùng từ gợi tả, gợi cảm và sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Tùy theo mức độ sáng tạo của bài viết có thể cho các mức: 1- 0,5 điểm.
Đề 2: 

1. Mở bài: Giới thiệu được cảnh mình chọn tả theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp: 1 điểm


2. Thân bài: 4 điểm


+ Nội dung: 


- Trình bày đúng bố cục bài văn, tả được đặc điểm nổi bật, các chi tiết, hoạt động của người, của cảnh..:1,5 điểm


+ Kĩ năng: Viết câu văn đúng ngữ pháp, lô gic về ý, có câu mở đoạn, kết đoạn,... :  1,5 điểm


+ Cảm xúc: Thể hiện được tình cảm, ý thức trách nhiệm đối với cảnh vật:  1điểm


3. Kết bài: Kết bài theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng: 1 điểm


- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm


- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm


- Sáng tạo: Dùng được các biện pháp so sánh, nhân hóa để tả cho sinh động, từ ngữ sáng tạo,....:1 điểm

* Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của đề bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ 0,5; 1; 1,5; 2;…đến 8 điểm).
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I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm):


- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi cho mỗi học sinh khoảng 1,5 phút.


- Học sinh bắt thăm và đọc một đoạn văn sau và trả lời câu hỏi liên quan đến bài đọc do giáo viên nêu:

1. Bài: Phong cảnh đền Hùng (sách TV5 tập 2 - Trang 68)

         Đọc đoạn: “Từ đầu……đến giữ núi cao.”)
2. Bài: Nghĩa thầy trò (sách TV5 tập 2 - Trang 79)

        (Đọc đoạn: “Từ đầu……đến mang ơn rất nặng.”)
3. Bài: Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Văn (sách TV5 tập 2 - Trang 83)

        (Đọc đoạn: “Từ đầu……đến bắt đầu thổi cơm.”)
4. Bài:  Tranh làng Hồ  ( Tiếng Việt 5 – tập 2 – trang 88  )

Đoạn đọc “ Từ đầu  ………..Gà mái mẹ”  .

5. Bài: Con gái ( Tiếng Việt 5 – tập 2 – trang 112  )
(Đọc đoạn: “ Chiều nay ……đến một trăm đứa con trai cũng không bằng.”) 

6. Bài: Công việc đầu tiên( Tiếng Việt 5 – tập 2 – trang 126 ) 

Đoạn đọc : “Một hôm…………………………. Em không biết giấy gì”.

7. Bài: Út Vịnh ( Tiếng Việt 5 – tập 2 - trang 136 )

Đoạn đọc “ nha Út Vịnh  ………..lên tàu  .
8. Bài: Lớp học trên đường ( Tiếng Việt 5 – tập 2 - trang 153 )

       Đoạn đọc “ Từ đầu  ………..Vẫy vẫy cái đuôi” 

Hết

      -  Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

      - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
     - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
      - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai ý: 0 điểm.
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* Đọc thành tiếng (3 điểm):


-  Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.


- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.


- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; không trả lời được hoặc trả lời sai: 0 điểm.


Hết

                                                                       Ngũ Phúc, ngày 2/5/2024
                                              GV ra đề

                                                                                    Trần Thị Kim Hoa
ĐỀ GIỚI THIỆU
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